
 
BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II - ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Giá trị của chữ số 5 trong 6508 là:  

A. 5000   B. 500  C. 50     D. 5 

2. Số liền trước của số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau có hàng trăm bằng 5 

là:  

A. 1499    B. 1500   C. 1501    D. 1502 

3. Một hình tròn có đường kính là 628m. Bán kính của hình tròn đó là:  

A. 314m    B. 314 cm   C. 1256 cm    D. 157cm  

4. Ngày 28 tháng 5 là thứ năm. Hỏi ngày Quốc tế Thiếu Nhi của năm đó là thứ mấy?  

A. Chủ nhật    B. Thứ hai   C. Thứ ba    D. Thứ tư  

5. Khoảng thời gian từ 11 giờ 25 phút đến 1 giờ kém 20 phút chiều là :  

A. 35 phút            B. 40 phút  C. 75 phút                D. 5 phút 

6. Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 3cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:  

 A . 27cm                 B . 12 cm               C . 54cm   D . 24 cm  

7. Cho 8 x y = 768; giá trị của y là:  

A. 96    B. 91   C. 6144   D. 760 

8. Số cần điền vào dấu ? là:  

A. 20 

C. 101 

      B. 5 

      D. 105 

   

 

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức :  

a) 2580 : 5 + 1208  

................................................ 

................................................ 

b) 9380 : 2 – 1416 x 3  

.................................................. 

.................................................. 

  



 
................................................. ................................................... 

Bài 2.  

 Có 9 công nhân làm như nhau được 4689 sản phẩm. Hỏi 5 công nhân làm như 

thế được bao nhiêu sản phẩm? (M2) 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

........................................  

Bài 3. Dưới đây là phép tính được xếp bởi các que tính và là phép tính sai: 

 

 

 

Hãy đổi chỗ 1 que tính để được phép tính đúng và vẽ hình thể hiện phép tính đó.  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ĐÁP ÁN 

PHẦN I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C A B C D A C 

Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 

 

PHẦN II: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

- Mỗi biểu thức  đúng được 1 điểm 

Bài 2 : (2 điểm) 

Câu lời giải/ phép tính 

Một công nhân làm được số sản phẩm là: 

4689 : 9 = 521 (sản phẩm) 

Năm công nhân làm được số sản phẩm là: 

521 x 5 = 2605 (sản phẩm) 

Đáp số: 2605 sản phẩm 

Bài 3: (1 điểm) 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: (1điểm) 

Ta có: 1 con ngỗng = 4 con gà 

  1 con lợn = 12 con ngỗng 

  1 con lợn = 48 con gà 

Vậy một con lợn có cân nặng khoảng: 2 x 48 = 96 (kg) 

 



 
 


